	UBND HUYỆN LỘC BÌNH
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn thi: Ngữ văn 6 ( Đại trà)
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



Phần I: Đọc – Hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NÀNG TIÊN ỐC
	Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão tuổi đã cao, lại rất nghèo khó. Bởi vì làm lụng vất vả bao năm nên nhìn hình dáng của bà rất ốm yếu, gầy gò. Nét mặt lúc nào cũng có vẻ đượm buồn. Bà cũng chẳng có con hay là cháu để ở bên cạnh chăm nom, đỡ đần mỗi khi trái gió trở trời hay ốm đau, bệnh tật.
	Hàng ngày, bà lão đều phải ra đồng để mò cua và bắt ốc, sau đó lại đem chúng đi đổi thành tiền để mua gạo, mua rau sống cho qua ngày. Vào một ngày nọ, trong lúc bà mải mê bắt ốc thì vô tình bắt được con ốc xinh xinh. Con ốc có vỏ màu xanh ngọc, chỉ to hơn ngón cái của bà lão một chút. Nó tỏa ra những ánh sáng lấp lánh khi soi dưới ánh sáng mặt trời. Vì thấy con ốc đẹp, bà chẳng nỡ đem nó đi bán mà mang nó về nhà nuôi trong một chiếc chum nước để ngay sân nhà.
	Như thường lệ, ngày nào bà cũng chăm chỉ, cặm cụi mang giỏ ra đồng để mò cua, bắt ốc. Cũng từ hôm đó, mỗi khi đi làm về, sân nhà đều được quét tước sạch sẽ, vườn rau ở phía sau nhà được nhặt cỏ sạch sẽ, trên bàn có sẵn cơm dẻo canh ngọt tinh tươm. Bà vô cùng ngạc nhiên nhưng cố sức nghĩ cũng chẳng thể nào đoán ra được người nào lại tốt bụng mà giúp mình những công việc này.
Hôm sau, bà vẫn rời nhà ra đồng như thường lệ. Nhưng đến giữa buổi, bà lão quyết định quay về nhà để tìm hiểu thực hư mọi chuyện ra sao. Vừa về đến cổng, bà rón rén từng bước và núp ở sau cửa, rình xem người nào đã giúp mình dọn nhà, nấu cơm mấy ngày hôm nay.
	Bà vô cùng ngạc nhiên trông thấy từ trong chum nước, có một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài. Cô làm việc nhà một cách thành thạo. Từ việc dọn dẹp cửa nhà, cho tới việc quét sân, nhổ cỏ vườn rau. Tất cả đều rất nhanh và sạch sẽ. Sau khi hoàn thành hết những công việc đó, cô bắt tay vào đong gạo để nấu cơm.
Đến lúc này, bà lão cũng nhận ra được mọi chuyện. Bà liền nhẹ nhàng đi tới chỗ chum nước, nhanh tay lấy cái vỏ ốc đập vỡ ra. Nghe  tiếng động, cô gái xinh đẹp vội vàng chạy về phía chum nước, định chui lại vào trong chiếc vỏ ốc của mình, nhưng mọi việc đã muộn rồi, chiếc vỏ ốc của cô đã bị bà lão đập bể tan tành. Bà lão bước tới ôm chầm lấy nàng tiên ốc và bảo:
– Con gái à! Con hãy ở lại với mẹ đi!
Kể từ đó, bà lão cùng cô gái xinh đẹp sống vui vẻ, hạnh phúc.
			                                              (Theo https://truyencotich.vn)

Thực hiện các yêu cầu: Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1. Truyện “Nàng tiên ốc” thuộc thể loại 
	A. truyện cổ tích 
	B. truyện đồng thoại    
	C. truyền thuyết 	  
	D. truyện ngắn hiện đại
Câu 2. Câu chuyện được kể bằng lời của ai? 
	A. Lời của nhân vật người bà	
	B. Lời của người kể chuyện
	C. Lời của nhân vật Tích Chu		
	D. Lời của bà tiên
Câu 3. Từ “xinh xinh” thuộc loại từ nào? 
	A. Từ ghép  		
	B. Từ láy		
	C. Từ đơn
	D. Từ đa nghĩa
Câu 4. Tổ hợp từ “ở một ngôi làng nọ” là 
	A. cụm động từ		
	B. cụm tính từ		
	C. cụm danh từ
	D. từ ghép
Trả lời câu hỏi:
Câu 5 (1,0 điểm) 
Trong câu chuyện, bà lão ngạc nhiên vì điều gì?
Câu 6 (1,0 điểm) 
Nêu nội dung chính của câu chuyện trên?
Câu 7 (1,0 điểm) 
Em có nhận xét gì về cái kết của câu chuyện: “Kể từ đó, bà lão cùng cô gái xinh đẹp sống vui vẻ, hạnh phúc” ?
Câu 8 (1,0 điểm) 
Đọc câu chuyện, em rút ra được những bài học gì cho bản thân?  

Phần II: Viết (4,0 điểm)
Em hãy đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích mà em thích.

(Đề gồm 9 câu và 02 trang)
----------------------- Hết ---------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	- Bà lão ngạc nhiên vì: Bà trông thấy từ trong chum nước, có một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài.
	1,0

	
	6
	- Nội dung chính: Câu chuyện ca ngợi  tình yêu thương, lòng nhân ái. Thể hiện quan niệm “ ở hiền gặp lành” của nhân dân ta.
	1,0

	
	7
	- Nhận xét về cái kết của câu chuyện:
+ Đó là một cái kết có hậu thể hiện niềm vui, hạnh phúc mà bà có được là nhờ vào tình yêu thương của bà dành cho con ốc và khát vọng có người thân của bà. 
+ Nàng tiên ốc là món quà dành cho bà, cho những ai có tình yêu thương dành cho người khác
	1,0

	
	8
	- Sau khi đọc câu chuyện trên, em thấy mình cần:
+ Là người hiền lành, chăm chỉ chịu khó. Biết yêu thương, quan tâm đến những người, những vật xung quanh, nhận ra những điều tốt đẹp ở họ.
+ Luôn mong ước có được tình thân, tình yêu thương từ những người xung quanh.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyên cổ tích mà em thích.
	0,5

	
	
	c. Kể lại một câu chuyên cổ tích mà em thích:
HS triển khai sự việc theo trình tự, cần có sự sắp xếp hợp lí và bảo đảm có sự kết nối giữa các chi tiết, sự việc. Vận dụng, khai thác nhiều hơn các chi tiết tưởng tượng, hư cấu, kì ảo. 
	

	
	
	- Mở bài: Giới thiệu về bản thân và  câu chuyện được kể
	0.5

	
	
	- Thân bài: Kể diễn biến các sự việc ( phần) của  câu chuyện bằng cách bám sát truyện gốc:
+ Giới thiệu  nhân vật
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
+ Trình bày những sự việc xảy ra trong câu chuyện  theo trình tự thời gian

	1.5




	
	
	- Kết bài: Cảm nghĩ về truyện vừa kể và bài học rút ra cho bản thân.
	0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời thuyết minh sinh động, sáng tạo.
	0,25

	
	
	
	



· Lưu ý khi chấm bài: 
 Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng Hướng dẫn chấm. Việc chi tiết hóa điểm số các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm.
 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
 Khuyến khích những bài viết có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ…
	Điểm toàn bài được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn. (ví dụ: 3,75 làm tròn thành 3,8; 6,25 làm tròn thành 6,3)
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